
 

BÁO GIẢNG KHỐI 3 - THÁNG 9 
ĐOÀN KẾT 

(1/9/2025 - 26/9/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

2  1/09 - 5/09 

Em vui đến trường 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một văn bản thông tin về trường học 
Nghe viết: Em vui đến trường. Phân biệt ch/tr. Phân 
biệt s/x, g/r 
Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động. 
Câu kể - dấu chấm 
Nhớ lại buổi  đầu đi học  
Tìm từ ngữ chỉ cảm xúc, nói câu thể hiện cảm xúc 
trong ngày đầu đi học 
Đọc - kể: Chiếc nhãn vở đặc biệt 
Tưởng tượng - Cái tai bên trong 
Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập 

3  8/09 - 12/09 

Cậu học sinh mới 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài thơ về trường học 
Nghe - viết: Cậu học sinh mới. Viết đoạn 1 + Luyện 
viết: Ôn tập chữ hoa N, M 
MRVT Trường học; mở rộng câu Khi nào? hoặc Ở 
đâu? 
Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí 
Chia sẻ về bản tin đã đọc, nghe hoặc xem 
Nói và nghe: Nói về việc thực hiện một nhiệm vụ do 
lớp phân công 
Nhận diện thông báo. Viết thông báo. 
Luyện tập tưởng tượng - Cái tai bên trong 

4  15/09 - 19/09 

Mùa thu của em 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài văn về trường học 
Nghe - viết: Cậu học sinh mới (đoạn 3). Viết hoa địa 
danh Việt Nam. Phân biệt ch/tr, ươc/ ươt 
Luyện từ về từ chỉ sự vật, đặc điểm. Luyện tập câu 
kể Ai thế nào? 
Hoa cỏ sân trường 
Tìm từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, hương thơm, nói 
câu thể hiện cảm xúc về một loài cây 
Đọc kể Cậu học sinh mới 
Điền thông tin vào tờ khai in sẵn 
Liên tưởng 

​  



 

5  22/09 - 26/09 

Gió sông Hương 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một truyện về thiếu nhi 
Nghe viết: Gió sông Hương . Viết đoạn: "Cô giáo 
nhìn em khích lệ ... mái chèo." + Luyện viết: Ôn chữ 
hoa D, Đ 
MRVT Thiếu nhi 
Triển lãm Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy 
Nói về những việc thiếu nhi thực hiện theo lời Bác 
Hồ 
Nói và nghe Giới thiệu hoạt động của lớp 
Viết bản tin ngắn 
Luyện tập thao tác liên tưởng  

TOÁN 

2  1/09 - 5/09 

Tìm số bị trừ, tìm số trừ 
Ôn tập phép nhân 
Ôn tập phép chia 
Tìm thừa số 
Tìm số bị chia, tìm số chia 

3  8/09 - 12/09 

Em làm được những gì? 
Mi-li-mét (tiết 1) 
Mi-li-mét (tiết 2) 
Hình tam giác. Hình tứ giác 
Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương 

4  15/09 - 19/09 

Xếp hình (tiết 1) 
Xếp hình (tiết 2) 
Xem đồng hồ (tiết 1) 
Xem đồng hồ (tiết 2) 
Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 1) 

5  22/09 - 26/09 

Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 2) 
Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 3) 
Luyện tập 
Làm quen với biểu thức 
Tính giá trị của biểu thức (tiết 1) 

ĐẠO ĐỨC 

2  1/09 - 5/09 Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiếp theo) 
3  8/09 - 12/09 Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông 

4  15/09 - 19/09 
Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông 
(tiếp theo) 

5  22/09 - 26/09 Bài 3: Em ham học hỏi 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

2  1/09 - 5/09 Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình 

3  8/09 - 12/09 
Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà 
Nhận biết có cháy 

4  15/09 - 19/09 Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà 
5  22/09 - 26/09 Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình 

​  



 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

2  1/09 - 5/09 

Look 3_Unit 1: Around the World ​
- Spark Platform: Online Practice​
Look 3_Unit 2 : On My Way!​
- Lesson 2 : Grammar: “Do/ Does” questions​
- Lesson 3: Reading​
- Lesson 4: Grammar: Prepositions of Movement 

3  8/09 - 12/09 

Cambridge YLE - Movers 1_Test 1​
- Reading & Writing:Parts 1 & 2 
Look 3_Unit 2: On My Way!​
- Review & Quiz​
- Quiz feedback​
- Lesson 5 & 7: Song & Video​
- Lesson 6: Phonics: Long "i" sound (/i:/) 
Phonics Smart 3_ Unit 1: This is my mother.​
- Lesson 1 - 2: Family members 

4  15/09 - 19/09 

Look 3_Unit 2: On My Way!​
- Spark Platform: Online Practice​
Look 3_Unit 3: Helping Out​
- Lesson 1: Words​
- Lesson 2: Grammar: Adverbs of frequency​
Phonics Smart 3_ Unit 2: I have got a doll. ​
- Lessons 1,2: I have got… / I haven’t got…. ​
Look 3_ Units 1, 2:  
-​ Function 1: Ordinal numbers and months 
-​ School trip: The Sami and Reindeer 

5  22/09 - 26/09 

Look 3: Units 1 & 2: ​
- Review ​
Look 3_Unit 3: Helping Out​
- Lesson 3: Reading​
- Lesson 4: Grammar: Frequency expression 
- Lesson 5 & 7: Song & Video​
- Lesson 6: Phonics: The /ai/ sound 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

2  1/09 - 5/09 
Unit 1: Plants are living things​
1.3. Plants & light  

3  8/09 - 12/09 
Unit 1: Plants are living things​
1.4. Plants need water & the right temperature 

4  15/09 - 19/09 
Unit 1: Plants are living things​
Review + quiz + correction 

5  22/09 - 26/09 
  Unit 2: Mixing materials​
  2.1. Solids, liquids & gasses  

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

2  1/09 - 5/09 Lắng nghe cảm xúc 
3  8/09 - 12/09 Thay đổi suy nghĩ 
4  15/09 - 19/09 Kết nối suy nghĩ 
5  22/09 - 26/09 Thực hành: Kết nối suy nghĩ 

​  



 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

2  1/09 - 5/09 Phím tắt tập tin và thư mục 
3  8/09 - 12/09 Thực hành tạo tập tin và thư mục  
4  15/09 - 19/09 Cách sử dụng đèn học  
5  22/09 - 26/09 Cách sử dụng đèn học (TT) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

2  1/09 - 5/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế chào quân đội 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, báo cáo hàng dọc 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Quay trái phải, đằng sau 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều 
- Bài tập vận động: bật cao rút gối qua chướng ngại 

vật 

3  8/09 - 12/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2-3 hàng 
ngang 
- Chuyển đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang thành 1 
vòng tròn 
- Quay trái phải, đằng sau 
- Game: lật bánh xe 

4  15/09 - 19/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2-3 hàng doc 
- Tiến, lùi, sang trái, phải 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều 
- Game: di chuyển xà ngang từ A-B 

5  22/09 - 26/09 

Rèn luyện vận động (bài tập liên hoàn) 
- Chống đẩy 
- Bật ưỡn thân người 
- Chạy luồn cột (mắc cơ) 
- Chạy nhanh về đích 
- Gập bụng 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

2  1/09 - 5/09 
Sử dụng thiết bị điện (Công tắc, ổ cắm, phích cắm) 
Sử dụng thiết bị điện (Máy xay sinh tố) 

3  8/09 - 12/09 
Sử dụng thiết bị điện (Công tắc, ổ cắm, phích cắm) 
Sử dụng thiết bị điện (Máy xay sinh tố) 

4  15/09 - 19/09 
Giao tiếp trong lớp học 
Ứng xử khi gặp xung đột trong lớp 

5  22/09 - 26/09 
Giải quyết mâu thuẫn với bạn bè 
Tìm hiểu các công cụ chức năng xe đạp 

VÕ THUẬT 2  1/09 - 5/09 
Bài quyền số 3 (27 động tác) 
- Học động tác từ 1-5 
- Bài tập vận động 

​  



 

3  8/09 - 12/09 
- Ôn tập bài quyền 27 động tác 
- Bài tập vận động 

4  15/09 - 19/09 
Bài quyền số 3 (27 động tác) 
- Học động tác từ 6 - 10 
- Bài tập vận động 

5  22/09 - 26/09 
- Ôn tập bài quyền 27 động tác 
- Bài tập vận động 

ÂM NHẠC 

2  1/09 - 5/09 
- Lý thuyết âm nhạc: Ôn tập Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, 
học nốt Si, Đố, Rế 

3  8/09 - 12/09 - Học hát: "Quốc ca Việt Nam" 

4  15/09 - 19/09 

- Ôn hát: "Quốc ca Việt Nam" 
- Bài đọc nhạc số 1 "Mary Had A Little Lamb" tone G 
dur 

5  22/09 - 26/09 
- Giới thiệu nhạc cụ Sáo recorder 
- Làm quen 3 nốt Si, La, Sol trên Sáo recorder 

MỸ THUẬT 

2  1/09 - 5/09 Những người bạn thân thiện (T1,2) 
3  8/09 - 12/09 Những người bạn thân thiện (T3,4) 
4  15/09 - 19/09 Thủ công: Mặt nạ trung thu 
5  22/09 - 26/09 Vẽ tranh nhân quả: Sự tích cây vú sữa (T1,2) 

 

​  
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